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Vaatteet vietnamiksi

Kengät vietnamiksi
varvassandaalit dép tông

korkokengät giày cao gót

lenkkarit giày tập luyện

sandaalit giày xăng đan

nahkakengät giày da

tossut dép đi trong nhà

jalkapallokengät giày bóng đá

vaelluskengät giày leo núi

balettitossut giày múa ba lê

tanssikengät giày khiêu vũ

www.flashcardo.com/fi/vietnamin-muistikortit/

Alusvaatteet vietnamiksi
rintaliivit áo ngực

urheiluliivit áo ngực chạy bộ

pikkuhousut quần lót nữ

alushousut quần lót

aluspaita áo lót

sukka bít tất

sukkahousut quần tất da

pyjama đồ ngủ

https://www.flashcardo.com/fi/vietnamin-muistikortit/
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Muut vaatteet vietnamiksi
T-paita áo phông

shortsit quần sóc

housut quần dài

farkut quần bò

villapaita áo len

puku âu phục

mekko đầm

päällystakki áo choàng

sadetakki áo mưa

www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/
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Asusteet vietnamiksi
silmälasit kính

aurinkolasit kính râm

sateenvarjo ô / dù

sormus nhẫn

korvarengas bông tai

lompakko ví

rannekello đồng hồ đeo tay

vyö thắt lưng

käsilaukku túi xách

huivi khăn quàng cổ

hattu mũ

solmio cà vạt


